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Tóm tắt:
	Dịch covid 19 đã tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của một quốc gia trong đó có vấn đề sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đây được xem là nội dung cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của một doanh nghiệp nhất là khi quan hệ lao động bị “đóng băng” trong những thời điểm dịch bùng phát. Bài viết nghiên cứu những ảnh hưởng của dịch covid 19 đến doanh nghiệp sử dụng lao động, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành cũng như đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về vấn đề này.
Abstract:
Covid 19 has had a great impact on all socio-economic sectors of a country, including the issue of corporate labor. This is considered as the core content that directly affects the existence and development of an enterprise, especially when labor relations are "frozen" during the outbreaks. The article examines the effects of covid 19 on employers, assessing the current legal situation as well as proposing solutions to improve and improve the effectiveness of the enforcement of legal regulations. law on this issue.
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Đặt vấn đề
 	Dịch covid 19 lần đầu tiên bùng phát vào tháng 12/ 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc được xem là một mối hiểm họa có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cầu. Chưa bao giờ trong lịch sử phát triển xã hội có một đại dịch với tầm ảnh hưởng và sự đe dọa lớn đến toàn thế giới như đại dịch covid 19. Khắp nơi trên toàn cầu, hệ thống giáo dục bị đóng cửa, tình trạng phân biệt chủng tộc gia tăng và đặc biệt là sự tê liệt, đóng băng về kinh tế trên toàn cầu cũng như các vấn đề về xã hội bị tác động ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sử dụng lao động cũng bị lao đao và khốn đốn vì phải chống chọi lại sự tác động và hệ quả của đại dịch covid 19. Với những ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch covid 19 diễn ra trên hầu khắp tất cả các lĩnh vực nói chung và doanh nghiệp sử dụng lao động nói riêng, Nhà nước cũng đã ban hành và có các chính sách điều chỉnh kịp thời nhằm hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp sử dụng lao động tồn tại trong thị trường lao động. Tuy nhiên, từ quy định của chính sách, pháp luật đến thực tiễn áp dụng vẫn còn khoảng cách lớn cần được điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với từng giai đoạn nhất định. 
1. Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đối với doanh nghiệp và điều chỉnh về chính sách pháp luật đối với doanh nghiệp sử dụng lao động 
	Dịch Covid xuất hiện kéo theo bao nhiêu hệ lụy đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý 2 năm 2019 đạt 6,73%; quý 3 đạt 7,48%; quý 4 xuống còn 6,97%.  Sang quý 1 năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19, tổng sản phẩm trong nước đạt, 3,82%. Qúy 2 tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011-2020[footnoteRef:2]. Đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động, dịch covid 19 tác động trực tiếp và gây ra những hậu quả nặng nề trong quá trình sản xuất và sử dụng lao động.  [2:  Bản tin cập nhật thị trường lao động, Quý 1, 2 năm 2020, http://molisa.gov.vn/Pages/solieu/thitruonglaodong.aspx; truy cập vào 9/1/2021.

] 

	 Thứ nhất, khó khăn trong quá trình duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp và phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh.
	Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải có vốn đầu tư cũng như những điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho doanh nghiệp sử dụng lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, dịch covid 19 đã làm kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Nguồn hàng cung ứng chủ yếu đến từ Trung Quốc và một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng những quốc gia này lại chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Chính vì thế, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng thiếu hụt nguồn hàng. Dịch bệnh bắt buộc các quốc gia thực hiện lệnh giới nghiêm, phong tỏa chặt các khu vực nhiễm bệnh, dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, thực hiện nghiêm các yêu cầu cách ly toàn xã hội hoặc khu vực quy mô lớn. Điều đó dẫn đến tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguồn hàng phục vụ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động. Có tới 57,7% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 cho rằng, thị trường tiêu thụ bị giảm mạnh. Đáng chú ý, trong các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có tới 47,2% khẳng định hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được. Dịch covid 19 càng kéo dài, nguyên vật liệu đầu vào dự trữ của doanh nghiệp càng cạn kiệt. Tính đến thời điểm điều tra, có 22,1% doanh nghiệp bị thiếu hụt nguyên liệu đầu vào. Doanh nghiệp có quy mô lớn là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào, với 42,8% số doanh nghiệp[footnoteRef:3]. Chính vì thế, doanh nghiệp sử dụng lao động rất khó khăn trong việc duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu thống kê, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, có tới 96% số doanh nghiệp Việt Nam bị tác động, ở các mức độ khác nhau. Đến hết tháng 11, có 93.490 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm: 44.440 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2019[footnoteRef:4]. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Nhiều người lao động bị mất việc làm do dịch bệnh hoặc phải chuyển sang làm công việc khác không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. Theo khảo sát cho thấy, lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc quý 3/2020 là 53,33 triệu người, giảm 1,28 triệu người (-2,34%) so với cùng kỳ năm 2019. Cả nước có gần 1,22 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 63,01 nghìn người so với quý trước nhưng vẫn cao hơn 1,48 nghìn người so với quý 3/2019. Quý 3 cả nước có 842,5 nghìn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm[footnoteRef:5]. [3:  PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngân, (2020), Tác động Covid 19 đến doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới, Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lý thuyết đến thực tiễn”, NXb Nông nghiệp, trang 51-53.]  [4:  https://baomoi.com/cac-goi-ho-tro-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-vi-sao-chua-co-tac-dung/c/28183565.epi; truy cập vào 8/1/2020]  [5:  Bản tin cập nhật thị trường lao động, Quý 3 năm 2020, 
http://molisa.gov.vn/Upload/ThiTruong/LMU-So27-Q32020-final.pdf
] 

	Thứ hai, doanh nghiệp sử dụng lao động khó khăn trong việc trả lương cho người lao động 
	Doanh nghiệp sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều ảnh hưởng về nguồn hàng cung ứng cũng như việc xuất khẩu hàng hóa. Chính vì vậy, quá trình sản xuất, kinh doanh bị ngừng trệ. Lợi nhuận của doanh nghiệp bị suy giảm. Trước bối cảnh dịch bệnh, người sử dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề trả lương cho người lao động. Để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng rất nhiều kế hoạch, phương án sử dụng lao động và trả lương cho người lao động. Trong đó, doanh nghiệp phải có kế hoạch cho người lao động nghỉ không lương, bố trí người lao động ngừng việc theo giai đoạn, sắp xếp người lao động ngừng việc luân phiên và có phương án trả lương cho các trường hợp cụ thể. Đặc biệt, người sử dụng lao động phải phân loại các trường hợp người lao động không hưởng lương, người lao động được hỗ trợ lương và trường hợp người lao động bị giảm lương. Theo số liệu thống kê, đến ngày 1/12, ngân hàng đã giải ngân cho 95 doanh nghiệp sử dụng lao động vay để trả lương cho gần 4.250 lao động[footnoteRef:6]. [6:  https://www.tienphong.vn/kinh-te/ho-tro-doanh-nghiep-vuot-qua-dai-dich-covid19-nhieu-rao-can-1761317.tpo; truy cập vào 8/1/2020] 

 	Thứ ba, doanh nghiệp sử dụng lao động khó khăn trong trả lãi vay của ngân hàng
	Đối diện với dịch bệnh covid 19 và lệnh cách ly xã hội đối với một số khu vực, tỉnh thành trong cả nước đã làm hạn chế các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải cầm chừng mọi hoạt động. Đặc biệt, doanh nghiệp sử dụng lao động đối mặt với các khoản nợ vay của ngân hàng khi doanh nghiệp huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, hoặc thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển hướng hoạt động hoặc trả lương cho người lao động. Theo báo cáo của hệ thống các tổ chức tín dụng, thời gian qua, toàn hệ thống đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 171.000 khách hàng với dư nợ hơn 128.000 tỷ đồng; miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 14.000 khách hàng với dư nợ 28.400 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 4/2020, phần lớn các ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay với mức giảm phổ biến từ 0,5-2%, thậm chí có một số ngân hàng thương mại như VietinBank, Vietcombank, Techcombank… đã hạ lãi suất vay vốn cho khách hàng từ 2,5% - 4%/năm[footnoteRef:7]. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong cả nước vẫn gặp khó khăn trong trả lãi cho ngân hàng. [7:  https://baomoi.com/cac-goi-ho-tro-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-vi-sao-chua-co-tac-dung/c/28183565.epi; truy cập vào 8/1/2020
] 

	Trước làn sóng dịch bệnh và những khó khăn liên tiếp phải đối mặt, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách được cho là kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động khắc phục khó khăn, vượt qua khủng hoảng kinh tế và phát triển hướng đi mới trong giai đoạn toàn cầu hứng chịu tác động nặng nề từ đại dịch.
	Thứ nhất, chính sách về tín dụng
Đây là một chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ các khó khăn về tài chính để doanh nghiệp sử dụng lao động có thể tiếp cận được gói hỗ trợ tài chính. Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh về vấn đề hỗ trợ chính sách tài chính cho doanh nghiệp như: Nghị quyết 124/2020/QH ngày 11 tháng 11 năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid 19; Nghị quyết 42/CP ngày 9/4/2020 quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; và rất nhiều văn bản pháp luật khác điều chỉnh về nội dung này[footnoteRef:8]. Các văn bản pháp luật này điều chỉnh về chính sách hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng tập trung vào vấn đề tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận về chính sách tài chính, giãn nợ, miễn giảm lãi vay cho doanh nghiệp.  [8:  Quyết định 1429/QĐ-BTP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19; QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Thông tư 88 ngày 22/9/2020 hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Nghị định 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Công điện 05 Bộ lao động – Thương binh Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Quyết định 32/QĐ-Ttg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Thông tư số 83/TT- ngày 22/9/2020 hướng dẫn khoản 3 Điều 7 QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Thông tư 05/TT-NHNN ngày 07/05/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng chính sách xã hội theo QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Thông tư 12/TT-NHNN ngày 11/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/TT-NHNN ngày 07/05/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng chính sách xã hội theo QĐ 15/2020/QĐ-Ttg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;] 

Thứ hai, chính sách về thuế, phí, lệ phí
Các văn bản pháp luật điều chỉnh chính sách thuế, phí, lệ phí bao gồm: Công văn 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Thông tư 112/2020/TT-BTC 29/12/2020 quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid 19; Thông tư 01/TT-BTC ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19; Quyết định 22/CP ngày 10/08/2020 quy định về vieceh giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Nghị Quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 
Các văn bản pháp luật này quy định nhóm vấn đề sau: i) Về trường hợp được gia hạn nộp thuế; ii) Về hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế; iii) Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế; iv) Về trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế; v) Về hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp; vi) Về thẩm quyền miễn tiền chậm nộp…
Việc ban hành các văn bản pháp luật này nhằm giúp cho doanh nghiệp khắc phục được thời gian nộp thuế, phí đến hạn. Trước làn sóng dịch bệnh, Nhà nước đã ban hành các chính sách liên quan đến gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí thông qua gói hỗ trợ khoảng 30 nghìn tỷ đồng để góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng thuế, phí theo đúng quy định pháp luật. 
Thứ ba, chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19
 	Pháp luật điều chỉnh vấn đề này thông qua các văn bản pháp luật sau: Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với DN gặp khó khăn do Covid-19, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2002 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020; Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19; Công văn số 793/BHXH-BT ngày 12/3/2020 gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 
Các văn bản pháp luật này quy định về: i) các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; ii) Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; iii) Thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; iv) Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất…
Thứ tư, chính sách lùi thời điểm nộp phí công đoàn 
Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động trong đóng phí công đoàn như: Công văn 245 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 18/5/2020 về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Hướng dẫn số 13 ngày 13/8/2020 về thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; 
	Theo đó, pháp luật quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020. Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.
	Thứ năm, chính sách vay vốn trả lương cho người lao động 
	Nghị quyết 42/CP ngày 9/4/2020 quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Nghị quyết 154/NQ-CP ngày ngày 19 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; 	Các văn bản pháp luật quy định về nguyên tắc hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, cách thức hỗ trợ để doanh nghiệp có thể vay vốn trả lương cho người lao động.
2. Đánh giá chính sách pháp luật và thực tiễn triển khai
	Với hơn 95 văn bản pháp luật quy định về những vấn đề tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng lao động duy trì được sự tồn tại của mình trong thị trường lao động và có những bước khởi sắc vượt qua dịch bệnh. Các văn bản pháp luật tập trung vào những nhóm vấn đề cơ bản như: i) Điều chỉnh những nội dung giúp doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, tạo thuận lợi trong tiếp cận các vấn đề về tài chính doanh nghiệp; ii) Điều chỉnh những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động; iii) Điều chỉnh những nội dung tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thị trường lao động; bảo đảm duy trì việc làm cho người lao động; bảo đảm tiền lương cho người lao động; 	iv) Điều chỉnh những nội dung giúp doanh nghiệp phục hồi sau khi tình hình dịch Covid 19 được khống chế;
	Các nội dung chính sách pháp luật được ban hành đã tương đối đầy đủ và đồng bộ, tập trung vào hầu khắp các vấn đề cơ bản cốt lõi để tạo điều kiện và giúp doanh nghiệp tồn tại trong thị trường, khắc phục khó khăn và đứng vững khi dịch Covid 19 được khống chế. Những vấn đề được pháp luật điều chỉnh đã thể hiện được sự kịp thời, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tác động nặng nề đối với doanh nghiệp sử dụng lao động. Đồng thời, việc điều tiết các nhóm hỗ trợ về chính sách cho doanh nghiệp đã bước đầu cho thấy sự ứng phó linh hoạt trước dịch bệnh Covid và khả năng tác động của chính sách pháp luật đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sử dụng lao động. Hệ thống các chính sách pháp luật đã tạo hành lang pháp lý bảo vệ doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và hệ quả nặng nề của dịch bệnh. Hành lang pháp lý đã góp phần giúp doanh nghiệp duy trì sự tồn tại thông qua việc giãn nợ, giảm thuế, hỗ trợ tài chính; giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy nội lực chuyển hướng kinh doanh. Ngoài ra, hành lang pháp lý cũng bảo vệ người lao động, duy trì chế độ tiền lương cho người lao động, bảo vệ người lao động trước sức ép của thị trường, duy trì việc làm và bảo đảm việc làm cho người lao động. Hệ thống chính sách pháp luật này cũng tạo hành lang pháp lý điều tiết thị trường lao động, ổn định việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. 
	Tuy nhiên, hệ thống chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động vượt qua ảnh hưởng của dịch Covid 19 vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần phải được nhìn nhận để có những giải pháp khắc phục.
	Thứ nhất, quy định về các tiêu chí để doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ còn chưa cụ thể, rõ ràng. Các định mức và đối tượng thụ hưởng từ các chính sách vẫn chưa được minh bạch và cụ thể. Việc quy định cùng một gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp với các tiêu chí, điều kiện, định mức, chế độ giống nhau là chưa phù hợp. Với mỗi nhóm ngành nghề khác nhau, quy mô khác nhau và tính chất ảnh hưởng khác nhau phải có chính sách điều tiết khác nhau. Có những ngành nghề và doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp bởi dịch Covid 19 cũng được thụ hưởng chế độ, chính sách như các doanh nghiệp chịu sự tác động gián tiếp. Thậm chí một số doanh nghiệp thay đổi xu hướng, sản xuất kinh doanh những mặt hàng phục vụ cho dịch bệnh lại cũng có chế độ như đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp. Từ đó dẫn đến hệ quả không đồng đều trong ban hành và áp dụng chính sách pháp luật vào thực tiễn.
[bookmark: _GoBack][bookmark: dc_3]	Thứ hai, quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn quá chặt chẽ để tránh sự trục lợi từ phía doanh nghiệp, tuy nhiên nó lại làm cho các điều kiện này vô hình chung là rào cản làm cho doanh nghiệp không thể áp dụng và thụ hưởng được chính sách. Pháp luật quy định người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. Với quy định này, quả thực doanh nghiệp khó tiếp cận để hưởng chính sách. Việc ban hành chính sách các gói hỗ trợ rất phong phú, đa dạng và linh hoạt, tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thụ hưởng và tiếp cận gói chính sách hỗ trợ quá ít. Tính đến tháng 10, gói hỗ trợ an sinh xã hội mới giải ngân được 11.000 tỷ đồng, tương ứng 17,7% - một tỷ lệ rất thấp. Hay như đối với gói vay 16.000 tỷ đồng lãi suất 0% cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động, mới chỉ có hơn 40 doanh nghiệp được vay, tính đến cuối tháng 11 vừa qua[footnoteRef:9]. Qua khảo sát, gói hỗ trợ cho vay 16 nghìn tỷ đồng lãi suất 0% để trả tiền lương cho NLÐ khi đến cuối tháng 11 vừa qua mới chỉ có 75 DN được vay. Theo một khảo sát của VCCI mới đây, có tới gần 80% số DN được khảo sát cho biết chưa nhận được hỗ trợ từ Chính phủ và gần 30% số DN cho biết đã nghe "loáng thoáng", nhưng có rất ít DN biết thông tin để tìm hiểu và hưởng lợi từ các chính sách này. Ðiều này cho thấy, vấn đề thiết kế chính sách và thực thi đang có khoảng cách quá lớn[footnoteRef:10]. Còn tỷ lệ khá cao các DN chưa biết đến những chính sách hỗ trợ của Chính phủ[footnoteRef:11].  [9:  https://baomoi.com/cac-goi-ho-tro-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-vi-sao-chua-co-tac-dung/c/28183565.epi]  [10:  https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thu-hep-khoang-cach-tu-chinh-sach-den-thuc-thi-630478/]  [11:  https://www.tienphong.vn/kinh-te/gan-80-doanh-nghiep-chua-tiep-can-duoc-cac-goi-ho-tro-do-dich-covid19-1761032.tpo] 

	Thứ ba, quy định về các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp hưởng chế độ chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid 19 còn rườm rà, phức tạp, qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều cơ quan dẫn đến những hạn chế trong quá trình áp dụng. Điều kiện vay vốn và hưởng các chính sách hỗ trợ chưa linh hoạt dẫn đến những bất cập trong áp dụng vào thực tế. Để vay vốn trả lương cho người lao động, doanh nghiệp phải thực hiện 5 bước thủ tục mới được vay vốn tại ngân hàng. Chính vì vậy, các chính sách hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả. Tính khả thi của chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Theo VCCI, như gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách để cho các doanh nghiệp vay để hỗ trợ tiền lương cho công nhân. Đến cuối tháng 11 mới có 75 doanh nghiệp vay được gói hỗ trợ, kết quả này có được chỉ sau khi Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi các điều kiện được vay vốn. 80% doanh nghiệp thuộc diện điều tra chưa nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ và một tỷ lệ khá cao (gần 30%) không biết về các chính sách này[footnoteRef:12]. Theo báo cáo của hệ thống các tổ chức tín dụng, thời gian qua, toàn hệ thống đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 171.000 khách hàng với dư nợ hơn 128.000 tỷ đồng; miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 14.000 khách hàng với dư nợ 28.400 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 4/2020, phần lớn các ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay với mức giảm phổ biến từ 0,5-2%, thậm chí có một số ngân hàng thương mại như VietinBank, Vietcombank, Techcombank… đã hạ lãi suất vay vốn cho khách hàng từ 2,5% - 4%/năm. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ[footnoteRef:13]. Chủ tịch VCCI cho biết, gói 16.000 tỷ đồng cho DN vay trả lương cho người lao động thủ tục vẫn còn phiền hà, chưa sát thực tiễn. Việc điều chỉnh cũng chậm trễ. Ra đời từ tháng 4/2020 nhưng đến tháng 10 vẫn chưa có DN nào tiếp cận được. Nhờ có Quyết định 32, điều chỉnh Quyết định 15 trước đó của Thủ tướng, một số DN mới tiếp cận được gói này. Đến ngày 27/11, mới chỉ 75 DN tiếp cận được gói vay nay để trả lương cho khoảng 3.800 công nhân. Ngoài ra, đến tháng 10/2020, gói hỗ trợ giãn, giảm thuế, tiền thuế đất cũng chỉ triển khai chưa đến 100.000 tỷ đồng[footnoteRef:14]. [12:  https://dangcongsan.vn/kinh-te/thu-hep-khoang-cach-ho-tro-doanh-nghiep-tu-chinh-sach-den-thuc-thi-569480.html]  [13:  https://baomoi.com/cac-goi-ho-tro-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-vi-sao-chua-co-tac-dung/c/28183565.epi]  [14:  https://www.tienphong.vn/kinh-te/gan-80-doanh-nghiep-chua-tiep-can-duoc-cac-goi-ho-tro-do-dich-covid19-1761032.tpo] 

3. Đề xuất về giải pháp chính sách pháp luật 
	Để tạo hành lang pháp lý minh bạch, hiệu quả, các giải pháp về chính sách pháp luật cần đáp ứng các nguyên tắc: i) Tính kịp thời và linh hoạt; ii) Hỗ trợ đúng đối tượng và đúng thời điểm; iii) Phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp; iv) Phù hợp từng giai đoạn, từng thời kỳ. 
	Các giải pháp chính sách pháp luật cần được hoàn thiện theo hướng sau:
Thứ nhất, Nhà nước cần điều chỉnh các quy định về điều kiện, chế độ, đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ khi bị tác động bởi dịch Covid 19. Mở rộng các điều kiện thụ hưởng để bảo đảm tính linh hoạt cho doanh nghiệp trong áp dụng chính sách.
Thứ hai, cần sửa quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ theo hướng đơn giản, bỏ qua các thủ tục hành chính rườm rà, tạo sự linh động và hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối đa trong việc hưởng các gói hỗ trợ.
Thứ ba, quy định các cơ chế bảo đảm thực thi chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cần quy định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như sự phối hợp của các cơ quan trong bảo đảm việc thực thi hiệu quả. Đặc biệt là vai trò của các cơ quan trực tiếp thực thi các chính sách như: Ngân hàng, cơ quan thuế, tổ chức bảo hiểm xã hội, tổ chức công đoàn, Ủy ban nhân dân…
Thứ tư, cần sửa đổi các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm… Các văn bản pháp luật này hỗ trợ và tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Thứ năm, bổ sung các quy định về hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động phòng chống dịch Covid 19. Bổ sung các chế tài liên quan đến hành vi i phạm pháp luật đối với hoạt động phòng chống dịch Covid 19. Tăng mức chế tài bảo đảm tính răn đe, tính nghiêm minh để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động phòng chống dịch Covid 19. 
	Ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cũng cần chú ý đến những giải pháp: i) Vai trò của cơ quan Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan trực tiếp thực thi chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương; ii) Tổ chức đối thoại giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp hỗ trợ; giữa Hiệp hội doanh nghiệp với doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp hỗ trợ với nhau; iii)  Mở rộng các kênh thông tin, truyền thông về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đa dạng hóa và tạo sự linh hoạt trong truyền thông về các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; iv) Sự chủ động ứng phó với dịch Covid 19 của các doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, thay đổi cách tiếp cận quản lý điều hành, thay đổi năng lực quản trị rủi ro và ứng phó rủi ro, có chiến lược dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và chiến lược kinh doanh linh hoạt để ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển doanh nghiệp. Để bảo đảm hiệu quả áp dụng chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid, các giải pháp trên cần được bảo đảm thực hiện đồng bộ và đầy đủ.
	Kết luận: Dịch Covid 19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp sử dụng lao động. Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong ban hành chính sách pháp luật tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Với các công cụ pháp lý hỗ trợ, cùng với sự vào cuộc của Nhà nước, các cơ quan thực thi chính sách và đặc biệt là sự chủ động của doanh nghiệp, hy vọng rằng, các doanh nghiệp sẽ khởi sắc, vượt qua thách thức, vươn tới tương lai, tiếp tục duy trì và phát triển, xây dựng thành công thương hiệu của mình trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng.  
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